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V/v điều tra chăn nuôi thời điểm

01/10/2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 11 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Chi cục Thống kê các huyện, thành phố, khu vực.

Thực hiện Phương án điều tra chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số

739/QĐ-TCTK ngày 23/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Quyết

định số 752/QĐ-CTK ngày 03/10/2023 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên

Bái về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2024 đối với Chi cục

Thống kê huyện, thành phố, khu vực,

Để chuẩn bị tốt cho cuộc điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2024, Cục

Thống kê tỉnh Yên Bái yêu cầu Chi cục Thống kê huyện, thành phố, khu vực (viết

gọn là Chi cục Thống kê) thực hiện tốt các nội dung sau:

I. CHUẨN BỊ ĐIỀU TRA

1. Lập, cập nhật bổ sung bảng kê hộ chăn nuôi quy mô lớn và doanh

nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác có chăn nuôi

- Chi cục Thống kê thực hiện rà soát (xuất dữ liệu Bảng kê số 02/Quy mô

lớn kỳ 01/7/2024 từ trang web điều hành), lập mới bảng kê hộ có chăn nuôi lợn,

gia cầm quy mô lớn (L03, L04, L05, G04, G05, V04, V05) theo mẫu Bảng kê số

02/BK-QUY MÔ LỚN của từng xã và bảng kê doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức

khác theo mẫu Bảng kê số 04/BK-DN, HTX (gửi kèm).

- Chi cục Thống kê cập nhật bảng kê như sau:

+ Rà soát cập nhật thêm, sửa, xóa bảng kê hộ quy mô lớn. Chọn mẫu các hộ

để bổ sung mẫu điều tra: chọn  CẬP NHẬT BỔ SUNG MẪU → Cập nhật Hộ quy

mô lớn → Xem: Thêm mới, Sửa, Xóa. Thêm và chọn mẫu bảng kê hộ quy mô lớn

từ file excel.

+ Cập nhật thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã. Bổ sung doanh nghiệp, hợp

tác xã: Chọn  CẬP NHẬT BỔ SUNG MẪU → Cập nhật thông tin DN, HTX.

Chọn thêm mới để thêm DN, HTX, chọn doanh nghiệp → Sửa, Xóa doanh nghiệp.

Trong quá trình cập nhật bảng kê, yêu cầu các thông tin, thao tác phải chính

xác. Trường hợp các thông tin, thao tác còn sai sót, trang web sẽ báo lỗi, khi đó

người cập nhật phải đọc kỹ lỗi, sửa lỗi, sau đó cập nhật lại.

- Thời gian tiến hành lập, cập nhật bảng kê: Hoàn thành trước ngày

25/9/2024.
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 2. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên; lập tài khoản, phân công 

điều tra 

 2.1. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên 

Để đảm bảo yêu cầu chất lượng của cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh yêu 

cầu Chi cục Thống kê tuyển chọn những người có kinh nghiệm điều tra thống kê 

làm điều tra viên và giám sát viên. 

Điều tra viên phải có tinh thần trách nhiệm và được tập huấn nghiệp vụ điều 

tra (ưu tiên những người sinh sống tại địa bàn điều tra hoặc người đã tham gia các 

cuộc điều tra thống kê gần đây), đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.  

Điều tra viên phải có và sử dụng thành thạo máy tính bảng hoặc điện thoại 

thông minh (hệ điều hành Android) để thực hiện điều tra thu thập thông tin sử 

dụng phiếu điện tử. 

Yêu cầu cấu hình của điện thoại thông minh và máy tính bảng như sau: 

 Điện thoại thông minh Máy tính bảng 

Hệ điều hành Android từ 5.0 trở lên Android từ 5.0 trở lên 

Độ phân giải HD >= 480x800 HD >=1024x600 

Màn hình >= 5 inches >= 7 inches 

Bộ nhớ trống >= 1GB >= 1GB 

Kết nối Có GPS, 3G/4G, wifi Có GPS, 3G/4G, wifi 

Ghi chú 

Nên dùng các hãng uy tín như: Samsung, LG, Sony, HTC..., 

không nên dùng các hãng có nguồn gốc TQ hoặc không rõ 

ràng: Huawei, Xaomi, Oppo... 

Số lượng điều tra viên, giám sát viên: Chi cục Thống kê chủ động bố trí đảm 

bảo công tác thu thập thông tin tại địa bàn điều tra. 

 2.2. Lập tài khoản, phân công điều tra 

Căn cứ vào số lượng doanh nghiệp, hộ, thôn, các Chi cục Thống kê vào 

trang điều hành theo địa chỉ https://channuoi.gso.gov.vn/, đăng nhập bằng tài 

khoản được cung cấp: lập tài khoản, phân công, cập nhật thay đổi điều tra viên 

điều tra tại các địa bàn, doanh nghiệp, hợp tác xã. 

 II. TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm điều tra 

Thời điểm điều tra: Là 0 giờ ngày 01/10/2024. 

2. Thời kỳ thu thập thông tin 

- Số liệu thời điểm: Tại thời điểm 0 giờ ngày 01/10/2024. 

- Số liệu thời kỳ: Số phát sinh thực tế trong 03 tháng trước thời điểm điều tra 

(từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/9/2024). 

https://channuoi.gso.gov.vn/
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3. Thời gian thu thập thông tin thực địa 

Thời gian thu thập thông tin là 15 ngày, từ ngày 01 đến ngày 15/10/2024. 

Trong quá trình điều tra viên thu thập thông tin, giám sát viên cấp huyện 

thường xuyên, tích cực xác minh lỗi logic, thông tin còn sai sót. Thời gian xác 

minh đến hết ngày 18/10/2024. 

 4. Triển khai điều tra 

Chi cục Thống kê tổ chức, đôn đốc, thực hiện điều tra tại địa bàn, bảo đảm 

việc thu thập thông tin được thực hiện tại hộ được chọn điều tra, đúng yêu cầu chất 

lượng và thời gian quy định. 

Các phiếu thực hiện điều tra: 

- Phiếu số 01-Q/ĐTCN-DN, HTX: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động 

chăn nuôi lợn và gia cầm của doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức khác (áp dụng 

cho kỳ điều tra 01/10) - Webform. 

- Phiếu số 02-Q/ĐTCN-HO: Phiếu thu thập thông tin về hoạt động chăn nuôi 

lợn và gia cầm của hộ (áp dụng cho kỳ điều tra 01/10) - CAPI. 

5. Rà soát, bổ sung hộ mẫu điều tra 

Các hộ mẫu điều tra được tự động chuyển từ kỳ điều tra trước (gần nhất). 

Trong quá trình điều tra, trường hợp điều tra viên phát hiện mất mẫu điều tra (mất 

từ kỳ trước hoặc không có số liệu phát sinh trong kỳ điều tra), các Chi cục chủ 

động, bổ sung mẫu điều tra. 

Cách thực hiện: Vào CẬP NHẬT BỔ SUNG MẪU → Thay mẫu Hộ mất 

mẫu → Xem → Chọn hộ → Thay mẫu điều tra, Hủy thay mẫu, Hủy mất mẫu. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, Chi cục Thống kê liên hệ trực 

tiếp với phòng Thu thập thông tin thống kê qua số điện thoại 0216.3868.460 hoặc 

0216.3858.188 để thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                              

 - Như trên (t/h); 

 - Lãnh đạo Cục (b/c); 

 - Phòng Thống kê kinh tế (p/h); 

 - Lưu: VT, TTTTTK. 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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